
HỘI ĐỒNG COI THI PT DTNT THPT BÌNH PHƯỚC

Stt Họ và tên

Chức 

vụ Đơn vị Chuyên môn Nhiệm vụ

1 Lê Hồng Thân P. Hiệu trưởng THPT Phước Bình Thạc sỹ Ngữ văn Chủ tịch HĐ

2 Nguyễn Hữu Hoàng P. Hiệu trưởng THPT Bù Đăng ĐHSP Toán Phó chủ tịch CM

3 Phan Sỹ Cường P. Hiệu trưởng PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Tiếng Anh Phó chủ tịch CSVC

4 Doãn Văn Chỉnh Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Vật lý Thư kí CM

5 Nguyễn Đức Hạnh Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Tin học Thư ký CSVC

6 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Toán Giám thị

7 Trần Thị Thanh Hà Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Ngữ Văn Giám thị

8 Võ Tấn Hùng Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Vật Lý Giám thị

9 Huỳnh Thị Tư Em Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Ngữ Văn Giám thị

10 Đỗ Thị Thu Phương Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Hóa học Giám thị

11 Mai Thị Quỳ Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Địa Lý Giám thị

12 Nguyễn Thị Bích Thuận Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước ĐHSP Tiếng Anh Giám thị

13 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến ĐHSP Tin Giám thị

14 Trần Thị Hoài Thu Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến ĐHSP Tin Giám thị

15 Hồ Ngọc Lâm Giáo viên THPT Bù Đăng ĐHSP Lý Giám thị

16
Vũ Văn Tuyến Giáo viên THPT Đồng Xoài  Lý - CN Giám thị

17
Nguyễn Thị Linh Giáo viên TTGDTX Chơn Thành ĐHSP Sinh

Giám thị, giám khảo

 chấm nghề Trồng 

nấm

18
Trần Thị Mai Hương Giáo viên TTGDTX Chơn Thành ĐHSP Sinh

Giám thị, giám khảo

 chấm nghề Trồng 

nấm

19
Phạm Văn Kiên Giáo viên THPT Bù Đăng ĐHSP Lý

Giám thị, giám khảo

 chấm nghề Điện

20
Đặng Ngọc Phú Giáo viên THPT Chu văn An Lý

Giám thị, giám khảo

 chấm nghề Điện

21 Ngô Thị Lan Nhân viên PTDTNT THPT Bình Phước Phục Vụ Phục Vụ

22 Vũ Văn Bính Nhân viên PTDTNT THPT Bình Phước Bảo vệ Bảo vệ

Tổng cộng: 22

NGHỀ TRỒNG NẤM VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG

DANH SÁCH COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 07/5/2022

(Đính kèm Quyết định số:  1128/QĐ-SGDĐT ngày  05 tháng 5 năm 2022 của Sở GD&ĐT)



HỘI ĐỒNG COI THI TT GDTX CHƠN THÀNH

Stt Họ và tên

Chức 

vụ Đơn vị Chuyên môn Nhiệm vụ

1 Phạm Thế Nam PHT PTDTNT THPT Bình Phước Toán Chủ tịch HĐ

2 Phạm Hương Sen TPCM THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin Phó chủ tịch CM

3 Lê Thị Hằng PGĐ Trung tâm GDTX Chơn Thành Ngữ văn Phó chủ tịch CSVC

4 Nguyễn Ngọc Minh Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước Công nghệ Thư kí CM

5 Nguyễn Hữu Trung Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Lịch sử Thư ký CSVC

6 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Địa Giám thị

7 Bùi Thị Xanh Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Lý Giám thị

8 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Tin Giám thị

9 Đàm Thanh Tuệ Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Văn Giám thị

10 Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Sử Giám thị

11 Ngô Thúy Hằng Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Văn Giám thị

12 Nguyễn Văn Chung Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành GDCD Giám thị

13 Đỗ Thị Mai Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Sử Giám thị

14 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Văn Giám thị

15 Trần Thị Thành Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Nông Nghiệp Giám thị

16 Phạm Thị Hiền Giáo viên THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin Giám thị, TL và TH

17 Nguyễn Thị Minh Giáo viên THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin Giám thị, TL và TH

18 Ngô Quang Cường Giáo viên THPT Đồng Xoài Tin Giám thị, TL và TH

19 Lê Minh Trung Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lý Giám thị, giám khảo

20 Bù Danh Thành Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lý Giám thị, giám khảo

Tổng cộng: 20

DANH SÁCH COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 07/5/2022

NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG
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HỘI ĐỒNG COI THI  THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chuyên môn Nhiệm vụ

1 Nguyễn Hữu Dân PHT THPT Phú Riềng  Sử  Chủ tịch HĐ

2 Nguyễn Huy Hoàng Tổ trưởng PTDTNT THPT Bình Phước  Hóa học Phó chủ tịch CM

3 Nguyễn Văn Hải PHT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán Phó Chủ tịch CSVC

4 Hoàng Văn Đức Giáo viên THPT Phú Riềng  Sử Thư ký CM

5 Nguyễn Đình Phúc Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin Thư ký CSVC

6 Đoàn Minh Hà Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin Giám thị

7 La Văn Thiệu Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDCD Giám thị

8 Trần Thị Thủy Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin Giám thị

9 Nguyễn Thị Giang
Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước

Tin học
Giám thị lý thuyết, 

thực hành

10
Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Trung tâm GDTX Chơn Thành Hóa

Giám thị lý thuyết, 

thực hành

11 Nguyễn Thị Bích Nhân viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tạp vụ Phục vụ

12 Phùng Hữu Phượng Nhân viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Bảo vệ Bảo vệ

Tổng cộng: 12

DANH SÁCH COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 07/5/2022
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NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG



HỘI ĐỒNG COI THI  THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chuyên môn Nhiệm vụ

1 Nguyễn Văn An P.HT THCS&THPT Đồng Tiến Th.S Vật Lí  Chủ tịch HĐ

2 Trần Thị Thùy Hiên Tổ phó THPT Đồng Xoài ĐHSP Lý Phó chủ tịch CM

3 Phạm Văn Phú P. HT THPT Lê Quý Đôn ĐHSP Văn Phó chủ tịch CSVC

4 Phạm Thành Nhân Tổ trưởng THCS&THPT Đồng Tiến ĐHSP Toán Thư ký CM

5 Đinh Xuân Cần Giáo viên THPT Lê Quý Đôn ĐHSP Địa Thư ký CSVC

6
Lê Thị Lý Giáo viên THPT Đồng Xoài

ĐHSP Tin
Giám thị lý thuyết, 

thực hành

7 Lê Văn Trường Giáo viên
THPT Phú Riềng

 Toán - Tin
Giám thị lý thuyết, 

thực hành

8 Trần Công Tú Giáo viên THPT Bù Đăng ĐHSP Lý Giám thị , giám khảo

9 Phạm Văn Tiến Giáo viên THPT Bù Đăng ĐHSP Lý Giám thị , giám khảo

10 Nguyễn Ngọc Long TT THPT Lê Quý Đôn Phục vụ Phục vụ

11 Nguyễn Thế Hùng Bảo vệ THPT Lê Quý Đôn Bảo vệ Phục vụ

12 Trương Thị Mỹ Dung Y tế THPT Lê Quý Đôn Y tế Phục vụ

Tổng cộng: 12

NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG
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HỘI ĐỒNG COI THI  THPT LỘC NINH

Stt Họ và tên

Chức

 vụ Đơn vị

Chuyên

 môn Nhiệm vụ

1 Dương Thị Thanh Tâm P. Hiệu trưởng THPT Lộc Thái ĐHSP Văn  Chủ tịch HĐ

2 Hoàng Hòa Tổ trưởng THPT Phú Riềng Thạc sỹ Lý Phó chủ tịch CM

3 Trần Thị Mỹ Huệ P. Hiệu trưởng THPT Lộc Ninh Văn Phó chủ tịch CSVC

4 Phan Ngọc Lân Giáo viên THPT Lộc Thái  Toán Thư ký CM

5 Nguyễn Văn Kế Giáo viên THPT Lộc Ninh Tin Thư ký CVC

6 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo viên THPT Lộc Ninh Thể dục Giám thị

7 Lê Thị Khoa Giáo viên THPT Lộc Ninh Tin Giám thị

8 Vũ Đức Hiếu Giáo viên THPT Lộc Thái  Sinh Giám thị, giám khảo

9
Đào Thị Hảo

Giáo viên
THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học

Giám thị lý thuyết, 

thực hành

10 Trần Duy Ninh Giáo viên
THPT Lộc Thái Tin học

Giám thị lý thuyết, 

thực hành

11 Nguyễn Thanh Cư Nhân viên THPT Lộc Ninh Bảo vệ Bảo vệ

12 Trần Thị Minh Hồng Nhân viên THPT Lộc Ninh Văn Thư Phục vụ

13 Nguyễn Quốc Thăng Nhân viên THPT Lộc Ninh Kế Toán Phục vụ

Tổng cộng: 13

NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG VÀ TRỒNG NẤM

DANH SÁCH COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 07/5/2022
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HỘI ĐỒNG COI THI  THPT PHƯỚC BÌNH

Stt Họ và tên
Chức

 vụ
Đơn vị

Chuyên 

môn
Nhiệm vụ

1 Nguyễn Văn Thạch PHT THPT Lộc Ninh Tiếng Anh  Chủ tịch HĐ

2 Nguyễn Thị Nương Tổ phó THPT Lê Quý Đôn ĐHSP Tin Phó chủ tịch CM

3 Nguyễn Thị Hồng Định PHT THPT Phước Bình ĐHSP Tiếng Anh Phó chủ tịch CSVC

4 Lê Tuấn  Anh Giáo viên THPT Lộc Ninh Thể dục Thư ký CM

5 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Tin học Thư ký CSVC

6 Tạ Thị Thúy Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Toán Giám thị

7 Trương Thị Hồng Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Ngữ văn Giám thị

8 Nguyễn Ngọc Đạt Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Hóa học Giám thị

9
Nguyễn Thị Kim Thủy

Giáo viên THPT Đồng Xoài ĐHSP Lý

Giám thị, giám khảo 

chấm nghề Điện

10
Vũ Thị Thanh Giáo viên

THPT Lê Quý Đôn
ĐHSP Tin

Giám thị LT, TH

11 Hà Thị Thu Nguyệt Giáo viên THPT Phước Bình Phục vụ Phục vụ

12 Hoàng Trung Thông Giáo viên THPT Phước Bình Phục vụ Phục vụ

13 Nguyễn Ngọc Thái Bảo vệ THPT Phước Bình Bảo vệ Bảo vệ

Tộng cộng: 13
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HỘI ĐỒNG COI THI  THPT PHÚ RIỀNG

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chuyên môn Nhiệm vụ

1 Nguyễn Ngọc Thắng Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn ĐHSP Văn Đơn vị khác

2 Trần Mai Chi Tổ trưởng THPT Bù Đăng ĐHSP Toán Phó chủ tịch CM

3 Lê Xuân Bằng PHT THPT Phú Riềng ĐHSP Toán Phó chủ tịch CSVC

4 Lữ Văn Trung Giáo viên THPT Lê Quý Đôn ĐHSP Địa Thư ký CM

5 Võ Văn Linh Tổ phó THPT Phú Riềng ĐHSP Toán - Tin Thư ký CSVC

6 Đoàn Thị Phi Giáo viên THPT Phú Riềng ĐHSP Tin Giám thị

7 Phan Tuấn Hải Giáo viên THPT Phú Riềng ĐHSP Văn Giám thị

8
Nguyễn Trường Giang Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Lý

Giám thị lý thuyết, 

thực hành

9
Hoàng Xuân Thắng Giáo viên THPT Phước Bình ĐHSP Hóa

Giám thị lý thuyết, 

thực hành

10 Tạ Thị Văn Nhân viên THPT Phú Riềng Văn thư Phục vụ

11 Phạm Quảng Hà Nhân viên THPT Phú Riềng Bảo vệ Bảo vệ

Tổng cộng: 11
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